
I. Mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước

Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền

I Trình độ Cao đẳng 895 7.728.325.000 1.924 16.829.830.000 3.107 29.138.945.000

1 2024-2025 50% 10 895 1.727.000 7.728.325.000            895 1.727.000 7.728.325.000            895 1.727.000 7.728.325.000

2 2025-2026 50% 10        1.769.000 0         1.029        1.769.000 9.101.505.000         1.029         1.769.000 9.101.505.000

3 2026-2027 50% 10        2.081.000 0        2.081.000 0         1.183         2.081.000 12.309.115.000

II Trình độ Trung cấp 105 5.577.000 906.675.000 226 1.727.000 2.187.730.000 260 2.516.540.000 

1 2024-2025 50% 10 105 1.727.000 906.675.000 105        1.769.000 928.725.000 1.727.000 0

2 2025-2026 50% 10        1.769.000 0 121        2.081.000 1.259.005.000 121         1.769.000 1.070.245.000

3 2026-2027 50% 10        2.081.000 0        2.081.000 0 139         2.081.000 1.446.295.000

1.000 8.635.000.000 2.150 19.017.560.000 3.367 31.655.485.000

Cộng tổng giai đoạn do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: đồng

II. Mức hỗ trợ của Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền

A

I Trình độ Cao đẳng 895 4.636.995.000 1.924 10.097.898.000 3.107 17.483.367.000

1 2024-2025 30% 10 895 1.727.000 4.636.995.000            895 1.727.000 4.636.995.000            895 1.727.000 4.636.995.000

2 2025-2026 30% 10        1.769.000 0         1.029        1.769.000 5.460.903.000         1.029         1.769.000 5.460.903.000

3 2026-2027 30% 10        2.081.000 0        2.081.000 0         1.183         2.081.000 7.385.469.000

II Trình độ Trung cấp 105 5.577.000 544.005.000 226 5.577.000 1.186.152.000 260 1.509.924.000 

1 2024-2025 30% 10 105 1.727.000 544.005.000 105 1.727.000 544.005.000 1.727.000 0

2 2025-2026 30% 10        1.769.000 0 121        1.769.000 642.147.000 121         1.769.000 642.147.000

3 2026-2027 30% 10        2.081.000 0        2.081.000 0 139         2.081.000 867.777.000

1.000 5.181.000.000 2.150 11.284.050.000 3.367 18.993.291.000

B

I Trình độ Cao đẳng 795 4.118.895.000 1.709 8.969.493.000 2.760 15.530.886.000

1 2024-2025 30% 10 795 1.727.000 4.118.895.000            795 1.727.000 4.118.895.000            795 1.727.000 4.118.895.000

Kinh phí năm học 2026-2027

Cộng kinh phí (A)

Mức hỗ trợ của DN đối với người học học ngành, nghề không thuộc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí theo quy định tại điểm b, Khoản 1,

Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Mức hỗ trợ của DN đối với người học học ngành, nghề thuộc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

TT Năm học tuyển sinh
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ

Kinh phí năm học 2024-2025

Kinh phí năm học 2024-2025 Kinh phí năm học 2025-2026

Cộng kinh phí (I + II)

Kinh phí năm học 2025-2026

59.308.045.000

Kinh phí năm học 2026-2027

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH KHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

(Kèm theo Tờ trình              /TTr-SLĐTBXH ngày      tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: đồng

TT Năm học tuyển sinh
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ



Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Trung bình 

mức trần học 

phí theo NĐ 

81, NĐ 97

Thành tiền

Kinh phí năm học 2024-2025 Kinh phí năm học 2025-2026 Kinh phí năm học 2026-2027

TT Năm học tuyển sinh
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ

2 2025-2026 30% 10        1.769.000 0            914        1.769.000 4.850.598.000            914         1.769.000 4.850.598.000

3 2026-2027 30% 10        2.081.000 0        2.081.000 0         1.051         2.081.000 6.561.393.000

II Trình độ Trung cấp 105 5.577.000 544.005.000 226 5.577.000 1.186.152.000 260 1.509.924.000 

1 2024-2025 30% 10 105 1.727.000 544.005.000 105 1.727.000 544.005.000 1.727.000 0

2 2025-2026 30% 10        1.769.000 0 121        1.769.000 642.147.000 121         1.769.000 642.147.000

3 2026-2027 30% 10        2.081.000 0        2.081.000 0 139         2.081.000 867.777.000

900 4.662.900.000 1.935 10.155.645.000 3.020 17.040.810.000

1.900 9.843.900.000 4.085 0 21.439.695.000 6.387 0 36.034.101.000

Cộng tổng giai đoạn do DN, cơ sở SX kinh doanh hỗ trợ: đồng

Tổng kinh phí (Ngân sách Nhà nước và DN hỗ trợ): đồng

Cộng  kinh phí (B)

67.317.696.000

126.625.741.000

Cộng kinh phí (A+B)


